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VNSI – Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index) 

MÔ TẢ CHỈ SỐ 
 

VNSI là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị 
vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển 
nhượng (free-float) với thành phần là các cổ phiếu 
của công ty có điểm phát triển bền vững tốt nhất được 
niêm yết trên HOSE thuộc VN100. Có tần suất tính 
toán theo thời gian thực 5 giây/lần.  

VNSI được xây dựng với mục tiêu tạo ra công cụ tham 
khảo hoặc để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm đầu tư 
như ETF và phái sinh chỉ số trong tương lai. 

THÔNG TIN CHI TIẾT TĂNG TRƯỞNG CHỈ SỐ 

Loại chỉ số: Chỉ số giá 

Ngày cơ sở: 21/07/2017 

Giá trị chỉ số cơ sở 1000 

Ngày vận hành: 24/07/2017 

Số lượng thành phần: 20 

Tần suất tính toán: Thời gian thực  

Xem xét tham số tính toán: Hàng quý 

Xem xét thành phần chỉ số: Tháng 7 hàng năm 

Thông tin chi tiết xem tại: www.hsx.vn 

  
 

 

05 CỔ PHIẾU CÓ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG LỚN NHẤT TỶ TRỌNG NGÀNH 

 

STB    10.73% 

MBB    10.43% 

VIC    10.30% 

FPT    09.82% 

VNM    09.70% 

 

Lưu ý: Bản giới thiệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. HOSE đã nỗ lực hết mức có thể để cung cấp thông tin 

chính xác, tuy nhiên sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc trách nhiệm nào cho HOSE cũng như ban giám đốc, cán bộ, nhân 

viên, đối tác hoặc người nhượng quyền của HOSE liên quan đến sai sót hoặc tổn thất gây ra bởi việc sử dụng bất kỳ 

thông tin hoặc dữ liệu nào thuộc công bố này. 
 

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

2
4
/0
7
/2
0
1
7

2
4
/0
8
/2
0
1
7

2
4
/0
9
/2
0
1
7

2
4
/1
0
/2
0
1
7

2
4
/1
1
/2
0
1
7

2
4
/1
2
/2
0
1
7

2
4
/0
1
/2
0
1
8

2
4
/0
2
/2
0
1
8

2
4
/0
3
/2
0
1
8

2
4
/0
4
/2
0
1
8

2
4
/0
5
/2
0
1
8

2
4
/0
6
/2
0
1
8

2
4
/0
7
/2
0
1
8

2
4
/0
8
/2
0
1
8

2
4
/0
9
/2
0
1
8

2
4
/1
0
/2
0
1
8

2
4
/1
1
/2
0
1
8

2
4
/1
2
/2
0
1
8

VNSI VN100

15%

15%

5%

5%

20%

10%

5%

10%

5%

10% Công nghiệp
Nguyên vật liệu
Chăm sóc sức khỏe
Công nghệ thông tin
Tài chính
Tiêu dùng thiết yếu
Tiêu dùng không thiết yếu
Bất động sản
Năng lượng
Dịch vụ tiện ích

http://www.hsx.vn/
http://www.hsx.vn/


  
 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Liên hệ:  

Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Điện thoại: (84-28) 38 217 713, Fax: (84-28) 38 217 452 | Website: www.hsx.vn 

Email: esg@hsx.vn 

Thành phần chỉ số VNSI 

Mã Chứng khoán Tên Công ty Ngành 

BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Công nghiệp 

CTD Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS Công nghiệp 

DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Nguyên vật liệu 

DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe 

DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần Nguyên vật liệu 

FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 

GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần Dịch vụ tiện ích 

HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tài chính 

HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu 

MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Tài chính 

NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Dịch vụ tiện ích 

NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Bất động sản 

PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Tiêu dùng không thiết yếu 

PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Năng lượng 

REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Công nghiệp 

SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tiêu dùng thiết yếu 

SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Tài chính 

STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Tài chính 

VIC Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần Bất động sản 

VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tiêu dùng thiết yếu 
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